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SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG THPT  

LƯƠNG NGỌC QUYẾN 
 

(Đề thi có 03 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỚP 12 NĂM HỌC 2023-2024 
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC  

 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

   
Họ và tên học sinh:…………..…..............…Lớp:……… SBD: ……....Phòng:  ……    Mã đề 001 

 
Cho NTK: H = 1, Na = 23, Mg = 24, Al =  23,  Ca = 40, Ba = 137, Cu = 64, O = 16, S = 32, C = 12, N = 14, P 
= 31, K = 39, F = 9, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127, S = 32, Fe = 56, Mn = 55, Ag = 108, Zn = 65. 
- Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 
- Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 
Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? 
 A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6. 
Câu 42: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường? 
 A. Ag. B. K. C. Na. D. Ca. 
Câu 43: Chất X có công thức cấu tạo thu gọn HCOOC2H5. Tên gọi của X là 
 A. etyl axetat. B. metyl fomat. C. metyl axetat. D. etyl fomat. 
Câu 44: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp tạo polime? 
 A. C2H5OH. B. CH2=CHCl. C. C2H5NH2. D. CH3Cl. 
Câu 45: Kim loại nào sau đây dẻo nhất? 
 A. Au. B. Ag. C. Cu. D. Al. 
Câu 46: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một? 
 A. (CH3)2NH. B. (CH3)3N. C. CH3NH2. D. (C6H5)2NH. 
Câu 47: Cho các kim loại sau: Na, Mg, Fe, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất là 
 A. Na. B. Mg. C. Al. D. Fe. 
Câu 48: Chất nào sau đây là đipeptit? 
 A. Lysin. B. Val-Ala-Ala. C. Glyl-Ala-Val. D. Gly-Gly. 
Câu 49: Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là 
 A. polistiren. B. polietilen. C. poli(vinyl clorua). D. polipropilen. 
Câu 50: Chất nào sau đây không phải chất béo? 
 A. Mỡ bôi trơn máy. B. Dầu cá. C. Dầu ăn. D. Mỡ động vật. 
Câu 51: Saccarozơ có công thức phân tử là 
 A. (C6H10O5)n. B. C12H22O11. C. C6H14O6. D. C6H12O6. 
Câu 52: Chất nào sau đây không tan trong nước lạnh? 
 A. Fructozơ. B. Glucozơ. C. Tinh bột. D. Saccarozơ. 
Câu 53: Vị trí của nguyên tố 13Al trong bảng tuần hoàn là 
 A. Chu kỳ 3, nhóm IIA. B. Chu kỳ 3, nhóm IA. C. Chu kỳ 2, nhóm IIIA. D. Chu kỳ 3, nhóm IIIA. 
Câu 54: Hợp chất nào sau đây thuộc loại amino axit? 
 A. CH3COOC2H5. B. H2NCH2COOH. C. C2H5NH2. D. HCOONH4. 
Câu 55: Chất nào sau đây là este? 
 A. CH3CHO. B. CH3COOCH3. C. CH3OH. D. CH3NH2. 
Câu 56: Khi làm trứng muối (ngâm quả trứng trong dung dịch NaCl bão hoà) xảy ra hiện tượng 
 A. có khí màu nâu bay ra. B. protein tan tốt hơn. 
 C. thuỷ phân protein. D. đông tụ protein. 
Câu 57: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau: 
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Chất Thuốc thử Hiện tượng 
X Cu(OH)2 Tạo hợp chất có màu tím 

Y Dung dịch AgNO3/NH3 Tạo kết tủa Ag 
Z Nước brom Tạo kết tủa trắng 

Các chất X, Y, Z lần lượt là 
 A. Gly–Ala–Gly, anilin, etyl fomat.             B. Etyl fomat, Gly–Ala–Gly, anilin. 
 C. Gly–Ala–Gly, etyl fomat, anilin. D. Anilin, etyl fomat, Gly–Ala–Gly. 
Câu 58: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất? 
 A. NH3. B. CH3NH2. C. (CH3)2NH. D. C6H5NH2. 
Câu 59: Dung dịch glyxin (H2N-CH2-COOH) phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 
 A. NaCl. B. NaNO3. C. KNO3. D. HCl. 
Câu 60: Etyl fomat có công thức là 
 A. HCOOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH=CH2. 
Câu 61: Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại? 
 A. Khối lượng riêng. B. Tính cứng. C. Nhiệt độ nóng chảy. D. Tính dẫn nhiệt. 
Câu 62: Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC? 
 A. CHCl=CHCl. B. CH2=CHCl. C. CH CH≡ . D. CH2=CH2. 
Câu 63: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ? 
 A. Dung dịch AgNO3/NH3, t0. B. Dung dịch Br2. 
 C. Cu(OH)2. D. Dung dịch I2. 
Câu 64: Cho các kim loại sau: Mg, Cu, Fe, Ag. Số kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là 
 A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 
Câu 65: Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? 
 A. Ag + HCl đặc, nóng. B. Fe + CuCl2. C. Cu + AgNO3. D. Mg + AgNO3. 
Câu 66: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn? 
 A. (C17H31COO)3C3H5. B. (C17H33COO)3C3H5. C. (C17H35COO)3C3H5. D. (C17H29COO)3C3H5. 
Câu 67: Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch AgNO3. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X 
chứa hai muối và chất rắn Y chứa hai kim loại. Hai muối trong dung dịch X gồm 
 A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. B. AgNO3 và Fe(NO3)2. 
 C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3. D. AgNO3 và Zn(NO3)2. 
Câu 68: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl2 cùng cho 1 loại muối? 
 A. Cu. B. Ag. C. Ca. D. Fe. 
Câu 69: Cho m gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 32,4 gam 
Ag. Giá trị của m là 
 A. 24,3. B. 54,0. C. 51,3. D. 27,0. 
Câu 70: Cho 7,6 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu 
được dung dịch chứa 14,9 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là 
 A. 150. B. 200. C. 100. D. 250. 
Câu 71: Cho cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố X, Y, Z lần lượt là ls22s22p63s1; ls22s22p63s2; 
ls22s22p63s23p64s1. Thứ tự tăng dần tính kim loại nào sau đây đúng? 
 A. Z < X < Y. B. Y < Z < X. C. X < Y < Z. D. Y < X < Z. 
Câu 72: Dãy nào sau đây đều thuộc loại polime tổng hợp? 
 A. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. B. Polietilen, nilon-6, nilon-6,6, xenlulozơ. 
 C. Polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6. D. Polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6. 
Câu 73: Cho các phát biểu sau: 

(a) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π. 
(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, t0) thu được sobitol. 
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(c) Các amino axit thiên nhiên kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống hầu hết là α–amino axit. 
(d) Đipeptit Glu-Lys tác dụng tối đa với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1:2. 
(e) Tơ nitron thuộc loại tơ poliamit. 

Số phát biểu đúng là 
 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 
Câu 74: Khi đốt cháy hoàn toàn 50,4 gam hỗn hợp saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ cần vừa đủ 1,8 mol 
O2, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là 
 A. 21,6. B. 28,8. C. 32,4. D. 26,5. 
Câu 75: Cho 18,2 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng CTPT C3H9NO2 tác dụng hết với dung 
dịch KOH đun nóng, thu được dung dịch Y và hỗn hợp Z gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) có tỉ 
khối với hiđro bằng 19. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 
 A. 22,4. B. 20,2. C. 21,4. D. 18,2. 
Câu 76: Hỗn hợp E gồm triglixerit X, axit panmitic và axit stearic. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với 
dung dịch KOH dư, đun nóng, thu được 66,08 gam hỗn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì cần 
đủ 5,35 mol O2, thu được H2O và 3,74 mol CO2. Khối lượng của X trong m gam E là 
 A. 82,60 gam. B. 75,80 gam. C. 80,60 gam. D. 85,80 gam. 
Câu 77: Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4) tham gia phản ứng 
theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây: 

E + 2NaOH 
ot→  2Y + Z F + 2NaOH 

ot→  Y + T + Q 
Biết E là este hai chức tạo bởi ancol Z và axit cacboxylic; F chứa hai nhóm chức, trong đó có một chức 

este. Cho các phát biểu sau: 
 (1) Chất Z tác dụng với CuO (t°) sinh ra CH3CHO. 

  (2) Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. 
 (3) Chất F là hợp chất hữu cơ tạp chức. 
    (4) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E. 
  (5) Tên gọi của T là natri propionat.Số phát biểu đúng là  
   A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 
Câu 78: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (chỉ chứa nhóm chức este). Cho 0,5 mol hỗn hợp X tác dụng 
vừa đủ với dung dịch chứa 0,8 mol NaOH thu được ancol metylic và 77,2 gam hỗn hợp chứa 2 muối 
trong đó có 1 muối tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của 2 este trong X là 
 A. HCOOCH3 và CH3COOC2H5. B. HCOOCH3 và CH3COOCH3. 
 C. HCOOCH3 và HCOOC6H4C2H5. D. HCOOCH3 và HCOOC6H5. 
Câu 79: Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit cacboxylic không no, mạch cacbon không phân nhánh 
và có hai liên kết π trong phân tử; Y và Z là hai axit cacboxylic no, đơn chức; T là ancol no, ba chức; E là 
este tạo bởi T và X, Y, Z (ME < 258). Hỗn hợp M gồm X và E. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M thu được a gam CO2 và (a – 6,93) gam H2O. 
Thí nghiệm 2: Cho m gam M vào dung dịch KOH dư, đun nóng nhẹ sau phản ứng hoàn toàn thấy có 

0,06 mol KOH phản ứng. 
 Thí nghiệm 3: Cho 19,8 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng nhẹ, thu được hỗn 
hợp muối khan A. Đốt cháy hết A bằng khí O2 dư thu được 0,6 mol CO2 và 21,36 gam hỗn hợp gồm 
Na2CO3 và H2O. 
Khối lượng chất E trong 5,94 gam hỗn hợp M là 
 A. 4,392 gam. B. 5,124 gam. C. 5,856 gam. D. 6,588 gam. 
Câu 80: Cho hỗn hợp X gồm gồm một tetrapeptit và một pentapeptit. Để thủy phân hoàn toàn 61,9 gam 
X cần vừa đủ 0,9 mol KOH. Phản ứng hoàn toàn cô cạn thu được 108,7 gam hỗn hợp muối của glyxin và 
alanin. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X bằng O2 dư thu được m gam CO2. Giá trị của m là 
 A. 50,6. B. 46,8. C. 58,3. D. 49,6. 

----------- HẾT ---------- 
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mamon made cautron dapan
DE1 001 41 B
DE1 001 42 A
DE1 001 43 D
DE1 001 44 B
DE1 001 45 A
DE1 001 46 C
DE1 001 47 A
DE1 001 48 D
DE1 001 49 D
DE1 001 50 A
DE1 001 51 B
DE1 001 52 C
DE1 001 53 D
DE1 001 54 B
DE1 001 55 B
DE1 001 56 D
DE1 001 57 C
DE1 001 58 C
DE1 001 59 D
DE1 001 60 B
DE1 001 61 D
DE1 001 62 B
DE1 001 63 B
DE1 001 64 C
DE1 001 65 A
DE1 001 66 C
DE1 001 67 A
DE1 001 68 C
DE1 001 69 D
DE1 001 70 B
DE1 001 71 D
DE1 001 72 C
DE1 001 73 A
DE1 001 74 B
DE1 001 75 D
DE1 001 76 C
DE1 001 77 A
DE1 001 78 C
DE1 001 79 A
DE1 001 80 A
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